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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Phiếu. 

2. Ông Hà Quang Văn. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Bình - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình tham 

gia phiên tòa: Bà Đinh Thị Ngần - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 3 năm 2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 25/2024/TLST-DS 

ngày 13 tháng 6 năm 2024 về việc “Tranh chấp về chia tài sản chung” theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 01/2025/QĐXXST-DS ngày 21 tháng 01 năm 2025 và 

quyết định hoãn phiên tòa số 01/2025/QĐ-DS ngày 20 tháng 02 năm 2025, giữa 

các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Bùi Thị P, sinh năm 1950. 

Địa chỉ: Thôn T, xã V, huyện N, tỉnh Ninh Bình. 

Bị đơn: Bà Bùi Thị Ấ, sinh năm 1935. 

Địa chỉ: Thôn T, xã V, huyện N, tỉnh Ninh Bình. 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Bà Bùi Thị U, sinh năm 1940;  

-  Ông Đinh Thế H, sinh năm 1960. 

- Bà Đinh Thị N, sinh năm 1961 

  Cùng địa chỉ: Thôn T, xã V, huyện N, tỉnh Ninh Bình. 
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Tại phiên tòa có mặt: bà P, bà U. 

Vắng mặt: Bà Ấ, bà N, ông H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện đề ngày 16/5/2024 và các lời khai của nguyên đơn  

bà Bùi Thị P, tại Tòa án nhân dân huyện Nho Quan thể hiện:  

Bà Bùi Thị P với bà Bùi Thị Ấ, Bùi Thị U là ba chị em ruột, năm 2018 ba 

chị em bà được Tòa án nhân dân huyện Nho Quan chia thừa kế cho 01 thửa đất 

nguồn gốc của bố mẹ để lại. Thửa đất có diện tích là 406,6m
2
 đất trong đó có 

188,2m
2
 đất ở và 218,4m

2
 đất trồng cây lâu năm tại thửa số 903, tờ bản đồ số 2 

Bản đồ địa chính xã V. Đất đã được Ủy ban nhân dân (UBND) huyện N cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00038 ngày 28/12/2023 mang tên bà Bùi Thị 

U, bà Bùi Thị Ấ, bà Bùi Thị P. 

Năm 2021, Nhà nước có làm đường qua thửa đất của ba chị em, ủy ban các 

cấp vận động nên ba chị em đã hiến 60m
2
 đất để Nhà nước làm đường không có 

đền bù. Do là người dân nên các bà không hiểu nên khi cấp giấy chứng nhận Nhà 

nước vẫn căn cứ vào bản án Tòa án đã chia cho chúng tôi để cấp vì vậy mới có sự 

sai lệch diện tích được cấp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so với thực tế. 

Sau này khi Tòa án về đo đạc thẩm định thì bà mới biết được phần diện tích Nhà 

nước đã thu hồi vào diện tích đất ở của ba chị em chúng .  

Nay bà được Tòa án giải thích là không thể chia làm ba phần vì diện tích đất 

ở phải đảm bảo 45m
2
/thửa mới đủ điều kiện tách theo quy định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh N ở thời điểm hiện tại. Vì vậy bà với bà U đã thống nhất vẫn yêu cầu chia 

diện tích trên cho ba chị em làm ba phần nhưng bà với bà U sẽ đứng tên chung và 

của bà Ấ riêng. Cụ thể: Bà P yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Nho Quan chia cho 

ba chị em theo diện tích đo đạc ngày 17/10/2024 là: Chia cho bà, bà P, bà Ấ tại 

thửa đất số 903, tờ bản đồ số 2 Bản đồ địa chính xã V hiện còn 348m
2
 trong đó có 

129,6m
2
 đất ở và 218,4m

2
 đất trồng cây lâu năm. Bà với bà P nhận phần về phía 

hội trường thôn, chia cho bà Ấ phía ông ĐinhThế H1 con trai bà Ấ, bà với bà P 

đứng tên chung phần đất chia cho hai bà. 

 Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Bà Bùi Thị P đã 

đứng lên tự chi phí tòan bộ và không yêu cầu bị đơn phải hoàn trả. 

Ý kiến của bị đơn bà Bùi Thị Ấ thể hiện tại biên bản lấy lời khai ngày 

10/12/2024: Bà Ấ xác định thửa đất mà bà P yêu cầu chia là tài sản chung của ba 

chị em bà gồm bà, bà P, bà U. Nguồn gốc thửa đất là do bố mẹ bà để lại được Tòa 

án nhân dân huyện Nho Quan chia thừa kế cho ba chị em, được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất mang  tên chung ba chị em. Nay bà P yêu cầu chia thửa 

đất cho ba chị em thì bà nhất trí, bà nhận phần được chia phía nhà ông H con trai 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Uy%C3%AAn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20%E1%BA%A4n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201935%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%E1%BA%B1ng


bà. Bà đề nghị Tòa án miễn án phí cho bà do bà cao tuổi, hiện sức khỏe của bà yếu 

nên bà xin vắng mặt trong tất cả các phiên họp, phiên hòa giải và phiên tòa. 

Ý kiến của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:   

- Bà Bùi Thị U trình bày: Năm 2018, Tòa án nhân dân huyện Nho Quan đã 

xét xử vụ án chia thừa kế của gia đình bà, theo đó ba chị em bà gồm bà Bùi Thị Ấ, 

Bùi Thị P và bà đã được chia thừa kế di sản của bố mẹ để lại là quyền sử dụng đất 

có diện tích là 406,6m
2
 đất trong đó có 188,2m

2
 đất ở và 218,4m

2
 đất trồng cây lâu 

năm tại thửa số 903, tờ bản đồ số 2 Bản đồ địa chính xã V. Căn cứ vào bản án của 

Tòa án, Ủy ban nhân dân huyện N đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên 

chung cả ba chị em. Nay bà U đề nghị Tòa án chia thửa đất làm ba phần cho ba chị 

em, bà nhất trí như ý kiến của bà P.  

- Bà Đinh Thị N: Bà là vợ của ông Đinh Thế H con trai bà Ấ, bà N xác định 

trên thửa đất mà bà P đang yêu cầu Tòa án chia có các cây cối do vợ chồng bà 

trồng từ năm 1985. Nếu Tòa án chia đất trên thì bà sẽ thu hoạch toàn bộ các cây cối 

có trên thửa đất.   

Ngày 13 tháng 6 năm 2024 Tòa án nhân dân huyện Nho Quan đã thụ lý vụ 

án về việc “Tranh chấp chia tài sản chung là quyền sử dụng đất” theo đơn khởi 

kiện của bà Bùi Thị P. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân huyện Nho Quan đã 

tiến hành giải quyết vụ án theo đúng thủ tục pháp luật quy định. 

Tòa án đã tiến hành sao gửi các tài liệu chứng cứ do đương sự giao nộp cho 

các đương sự khác và thông báo về việc thu thập được tài liệu chứng cứ cho các 

đương sự. Các đương sự không có ý kiến gì khác đối với các tài liệu, chứng cứ. 

Do bà Bùi Thị Ấ không đến Tòa án để hòa giải nên vụ án được đưa ra xét xử 

theo thủ tục chung. 

Theo yêu cầu của đương sự và xét thấy cần thiết, Tòa án nhân dân huyện 

Nho Quan đã tiến hành xem xét thẩm định với: Quyền sử dụng đất có diện tích 

406,6m
2
 đất trong đó có 188,2m

2
 đất ở và 218,4m

2
 đất trồng cây lâu năm tại thửa 

số 903, tờ bản đồ số 2 Bản đồ địa chính xã V . Kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ 

như sau:  

Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00038 ngày 28/12/2023 

do UBND huyện N mang tên bà Bùi Thị U, bà Bùi Thị Ấ, bà Bùi Thị P thì bà U, 

bà Ấ, bà P được quyền sử dụng 406,6m
2
 đất trong đó có 188,2m

2
 đất ở và 218,4m

2
 

đất trồng cây lâu năm tại thửa số 903, tờ bản đồ số 2 Bản đồ địa chính xã V. Thửa 

đất có kích thước các chiều, cạnh cụ thể như sau: Phía Bắc giáp thửa 178 dài 

25,17m; Phía Nam giáp thửa 400 (nhà văn hóa thôn T) dài 31,33m; Phía Đông giáp 

đường D dài 14,55m; Phía Tây giáp đường xóm dài 15,3m. 

Theo kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 17/10/2024 của Tòa án nhân 

dân huyện Nho Quan thì thửa đất số 903, tờ bản đồ số 2 Bản đồ địa chính xã V 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Uy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201940
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20%E1%BA%A4n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201935%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BB%8B%20N%C4%83m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20%C4%90inh%20Th%E1%BA%BF%20Ho%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%C4%83m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20%E1%BA%A4n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201935%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Uy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201940
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20%E1%BA%A4n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201935%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20du%20l%E1%BB%8Bch%20C%C3%BAc%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng


hiện còn 348m
2
 trong đó có 129,6m

2
 đất ở và 218,4m

2
 đất trồng cây lâu năm. Phần 

diện tích đất cấp cho bà U, bà Ấ, bà P trên thực tế có kích thước các chiều, cạnh cụ 

thể như sau: Phía Bắc giáp thửa 178 dài 21,58m; Phía Nam giáp thửa 400 (nhà văn 

hóa thôn T) dài 26,83m; 

Phía Đông giáp đường D dài 14,36m; Phía Tây giáp đường xóm dài 15,3m. Như 

vậy, so với phần diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì 

diện tích của thửa 903 giảm 58,6m
2 

đất ở. Các chiều, cạnh giảm cụ thể như sau: 

Phía Bắc giáp thửa 178 giảm 3,59m; Phía Nam giáp thửa 400 (nhà văn hóa thôn T) 

giảm 4,5m; Phía Đông giáp đường D giảm 0,19m; 

Trên thửa đất có các tài sản sau: 02 cây Khế, 05 cây mít, cây lá dong diện 

tích 27m
2
, 04 cây na, 01 cây táo, 02 cây sưa, 01 cây trứng gà, 01 cây đu đủ, 23 cây 

chuối, 01 cây tùng, 03 cây nhãn, 01 cây xoan, 01 cây phượng vĩ, 01 cây mít, 03 cây 

mít, 05 cây Bưởi. (Toàn bộ các cây này là của ông H, bà N) 

Hội đồng định giá đã định giá trị tài sản đang tranh chấp giá đất ở theo giá thị 

trường là 5.000.000đ/m
2 

không phân biệt đất ở và đất vườn. Tổng giá trị đất là 

5.000.000đ/m
2 

x 348m
2
 = 1.740.000.000 đồng. Tổng giá trị các cây trồng trên thửa 

đất là 12.120.000 đồng.  

Tại biên bản làm việc ngày 29/11/2024 đại diện Ủy ban nhân dân xã V có ý 

kiến như sau: Nguồn gốc diện tích đất mà bà P yêu cầu Tòa án chia là của bố mẹ 

đẻ bà U, bà Ấ, bà P là cụ Bùi Văn Ấ1 và Nguyễn Thị L. Căn cứ Bản án dân sự sơ 

thẩm số 07/2018/DS-ST ngày 23/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình thì bà U, bà Ấ, bà P được UBND huyện N cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Chính quyền địa phương xác định phần diện tích đất ở giảm là 

do bà U, bà P, bà Ấ đã hiến đất để làm đường du lịch Cúc P1. Thời điểm hiến đất 

vào năm 2021 nên khi UBND huyện N cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ngày 28/12/2023 cho bà U, bà Ấ, bà P1 đã căn cứ vào số liệu đo đạc năm 2018 lúc 

chưa hiến đất và  Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2018/DS-ST ngày 23/11/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện Nho Quan để cấp. Do vậy thời điểm hiện tại số liệu có sự 

sai lệch giữa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực tế sử dụng.  

Ý kiến của các đương sự tại phiên tòa: Bà P1, bà U vẫn giữ nguyên quan 

điểm như quá trình giải quyết vụ án.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX:  

Áp dụng: : Điều 4, Điều 5, khoản 14 Điều 26, khoản 1 Điều 35, Điều 39, 

điểm b khoản 2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố 

tụng Dân sự; 

- Điều 3, 175, 190, 197, 209, 218, 219, 220, 221, 357, 468 của Bộ luật Dân 

sự; 
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- Điều 5, 98, 99, 100, 166 của Luật Đất đai năm 2013; Các Điều 26, 134, 

135, 136, 220 Luật đất đai 2024 

- Điểm đ khoản 1 Điều 12 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Bùi Thị P về việc chia tài sản chung 

của bà Bùi Thị P, Bùi Thị Ấ, Bùi Thị U là là quyền sử dụng thửa đất số 903, tờ bản 

đồ số 2 Bản đồ địa chính xã V có diện tích là 406,6m
2
 đất trong đó có 188,2m

2
 đất 

ở và 218,4m
2
 đất trồng cây lâu năm (theo kết quả thực tế là tích 348m

2
 trong đó có 

129,6m
2
 đất ở, 218,4m

2
 đất trồng cây lâu năm). Đất đã được UBND huyện N cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 00038 ngày 28/12/2023 mang tên bà 

Bùi Thị U, bà Bùi Thị Ấ, bà Bùi Thị P. Địa chỉ thửa đất: Thôn T, xã V, huyện N, 

tỉnh Ninh Bình. 

2. Về chia tài sản chung: 

- Chia cho bà Bùi Thị Ấ diện tích 113,5m
2
 trong đó đất ở là 45m

2 
 và đất 

trồng cây lâu năm là 68,5m
2 
 có tổng giá trị là 567.500.000 đồng. 

- Chia cho bà Bùi Thị U, Bùi Thị Phương diện T 234,5 m
2
 trong đó đất ở là 

84,6m
2
 và trồng cây lâu năm là 149,9m

2
 có tổng giá trị là 1.172.500.000đồng. 

3. Về thanh toán giá trị chênh lệch tài sản: Do bà P và bà U được chia diện 

tích đất nhiều hơn nên cần buộc bà P và bà U thanh toán chênh lệch số tiền 

12.500.000 đồng (mỗi người phải thanh toán số tiền 6.250.000 đồng). 

4. Về tài sản trên đất: Buộc ông Đinh Thế H và bà Đinh Thị N thu hoạch cây 

khế 02 cây; cây mít 08 cây; cây dong lá diện tích 27m
2
; cây na 04 cây; cây táo 01 

cây; cây sưa 02 cây; cây trứng gà 01 cây; cây đu đủ 01 cây;  cây chuối 23 cây;  cây 

tùng 01 cây; cây xoan 01 cây; cây nhãn 03 cây; cây bưởi 05 cây. Tổng giá trị tài 

sản trên đất là 12.120.000 đồng (do ông Đinh Thế H và bà Đinh Thị N trồng) để trả 

diện tích đất cho các bà P, U, Ấ.  

5.  Đối với khoản tiền chi phí tố tụng: bà Bùi Thị P tự nguyện chịu chi phí 

xem xét, thẩm định tại chỗ và thẩm định giá tài sản, không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

6. Về án phí dân sự sơ thẩm: Các đương sự đều là người cao tuổi và có Đơn 

xin miễn án phí nên được miễn án phí theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về thủ tục tố tụng: 

- Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Nguyên đơn làm đơn khởi kiện chia tài sản 

chung là quyền sử dụng đất được cấp chung cho bà Bùi Thị P, Bùi Thị U, Bùi Thị 

Ấ. Tòa án nhân dân huyện Nho Quan thụ lý vụ án tranh chấp về chia tài sản chung 

là quyền sử dụng đất là đúng theo quy định tại khoản 14 Điều 26, Điều 219 của Bộ 

luật Dân sự. 

- Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Bị đơn có nơi cư trú tại xã V, huyện N, tỉnh 

Ninh Bình. Mặt khác, đối tượng tranh chấp trong vụ án là bất động sản có địa chỉ 

tại thôn T, huyện N, tỉnh Ninh Bình đã được Ủy ban nhân dân xã V hòa giải không 

thành. Do vậy, căn cứ khoản 1 Điều 203 Luật đất đai năm 2013 và căn cứ khoản 1 

Điều 35; điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Tòa án nhân 

dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình thụ lý, giải quyết vụ án là đúng thẩm quyền. 

- Về sự vắng mặt của bị đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Bùi 

Thị Ấ là bị đơn có ý kiến xin được xét xử vắng mặt, ông H và bà N vắng mặt lần 

hai mặc dù đã được triệu tập hợp lệ, vì vậy Hội đồng xét xử căn cứ các Điều 227, 

228 của Bộ luật Tố tụng Dân sự xét xử vắng mặt ông H, bà N là có căn cứ. 

 [2]. Về nội dung: Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập và xem xét 

tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận thấy:  

- Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: Yêu cầu Tòa án giải quyết chia 

quyền sử dụng đất tại thửa đất số 903, tờ bản đồ số 2 Bản đồ địa chính xã V, địa 

chỉ thửa đất: Thôn T, xã V, huyện N, tỉnh Ninh Bình theo diện tích hiện trạng thực 

tế là 348m
2
 trong đó có 129,6m

2
 đất ở và 218,4m

2
 đất trồng cây lâu năm thành ba 

phần cho ba chị em gồm bà Bùi Thị Ấ, bà Bùi Thị U, bà Bùi Thị P. Thửa đất có 

nguồn gốc do nhận thừa kế từ bố mẹ đẻ và được cấp quyền sử dụng đất số CH 

00038 ngày 28/12/2023 mang tên bà Bùi Thị U, bà Bùi Thị Ấ, bà Bùi Thị P. 

- Ý kiến của bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Xác nhận về 

nguồn gốc thửa đất và hiện trạng như nguyên đơn trình bày là đúng. Bà Ấ đồng ý 

chia theo yêu cầu của nguyên đơn thành ba phần cho ba chị em, bà nhận phần được 

chia về phía giáp con trai bà là thửa đất số 178 của ông Đinh Thế H. Bà U đồng ý 

chia làm ba phần và bà với bà P sẽ đứng tên chung trên phần chia cho hai bà. 

Như vậy, đã có đủ cơ sở để xác định quyền sử dụng đất tại thửa đất số 903, 

tờ bản đồ số 2 Bản đồ địa chính xã V, địa chỉ thửa đất: Thôn T, xã V, huyện N, tỉnh 

Ninh Bình có diện tích theo hiện trạng thực tế là 348m
2
 trong đó có 129,6m

2
 đất ở 

và 218,4m
2
 đất trồng cây lâu năm là quyền sử dụng chung của các bà Bùi Thị Ấ, 

Bùi Thị U, Bùi Thị P. Bà Bùi Thị P có quyền yêu cầu phân chia tài sản thuộc sở 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20%E1%BA%A4n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201935%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Uy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201940
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh


hữu chung và quyền sử dụng thửa đất tại thửa số 903 tờ bản đồ số 2 có thể phân 

chia được nên cần chấp nhận yêu cầu của bà Bùi Thị P. 

- Về phân chia: Xét thửa đất số 903, tờ bản đồ 2 Bản đồ địa chính xã V, địa 

chỉ thửa đất: Thôn T, xã V, huyện N, tỉnh Ninh Bình có diện tích trên thực tế là 

348m
2
 trong đó có 129,6m

2
 đất ở và 218,4m

2
 đất trồng cây lâu năm là tài sản 

chung của bà Ấ, bà U, bà P vì vậy cần chia đều cho ba bà. Tuy nhiên nếu chia thửa 

đất làm ba phần thì hạn mức về đất ở cho mỗi thửa không đủ để điều kiện để tách 

thửa vì đất ở tại thửa 903 trên thực tế chỉ còn là 129.6m
2
: 3 = 43.2m

2
, theo Quyết 

định số 70/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh N điều 

kiện, diện tích tối thiểu tách thửa, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn 

tỉnh thì: Diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với đất ở tại nông thôn không 

nhỏ hơn 45m
2
.Tuy nhiên bà P và bà U đồng ý đứng tên chung đối với phần chia 

cho hai bà, và tách riêng phần của bà Ấ, vì vậy yêu cầu của nguyên đơn và người 

liên quan có căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật cần chấp nhận. 

Thửa đất được phân chia cụ thế như sau: 

- Chia theo giá trị: Thửa đất có giá trị là 1.740.000.000 đồng : 3 = 

580.000.000 đồng/1 phần. Bà Bùi Thị Ấ, Bùi Thị U, Bùi Thị P mỗi người sẽ được 

chia theo giá trị là 580.000.000 đồng. 

 - Nếu chia theo diện tích thực tế: Mỗi bà sẽ được chia là 116 m
2
 bao gồm cả 

đất ở và đất trồng cây lâu năm. 

Tuy nhiên diện tích đất ở không đủ để tách đều làm ba thửa, vì vậy cần chia 

đủ đất ở cho bà Ấ theo hạn mức là 45m
2
, diện tích đất ở còn lại chia cho thửa đứng 

tên chung bà U, bà P. Các đương sự có trách nhiệm thanh toán chênh lệch giá trị đã 

được chia theo phần cho nhau. 

Cụ thể:   

Chia cho bà Bùi Thị Ấ quyền sử dụng 113.5m
2
, trong đó đất ở là 45m

2, 
đất 

trồng cây lâu năm là 68.5m
2
, phần đất chia cho bà Ấ có giá trị là: 113.5m

2 
x 

5000.000đ/m
2
 = 567.500.000 đồng. Phần đất chia cho bà Ấ có tứ cận như sau: 

Cạnh phía Đông giáp đường du lịch Cúc P1 dài 5,20m; Cạnh phía Tây giáp đường 

xóm dài 15,3m; cạnh phía Bắc giáp thửa 178 dài 21,58m; Cạnh phía Nam giáp 

phần đất chia cho bà U và bà P1 dài 23,37m. 

Chia cho bà Bùi Thị U, Bùi Thị P quyền sử dụng 234,5m
2
, trong đó đất ở là 

84,6m
2
, đất trồng cây lâu năm là 149,9m

2
, phần đất chia cho bà U và bà P có giá trị 

là: 234,5m
2
x 5.000.000đ/m

2
 = 1.172.500.000 đồng. Phần đất chia cho bà U và bà P 

có tứ cận như sau: Cạnh phía Đông giáp đường du lịch Cúc P1 dài 9,16m; Cạnh 

phía Tây giáp đường xóm dài 10,1m; cạnh phía Bắc giáp phần đất chia cho bà Ấ 

dài 23,37m; Cạnh phía Nam giáp thửa 400(hội trường thôn) dài 26,83m. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20%E1%BA%A4n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201935%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Uy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201940
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20%E1%BA%A4n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201935%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%BAc%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Uy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201940
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201950%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ti%E1%BB%81n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%201,%20x%C3%A3%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng,%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%BAc%20Ph%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4n


Như vậy tính về giá trị được chia thì bà U và bà P1 phải liên đới thanh toán 

chênh lệch giá trị tài sản cho bà Ấ là 12.500.000 đồng, theo phần mỗi bà phải 

thanh toán cho bà Ấ là 6.250.000 đồng. 

 [2.3]. Đối với các tài sản có trên thửa đất: Bao gồm các cây: 02 cây Khế, 05 

cây mít, cây lá dong diện tích 27m
2
, 04 cây na, 01 cây táo, 02 cây sưa, 01 cây trứng 

gà, 01 cây đu đủ, 23 cây chuối, 01 cây tùng, 03 cây nhãn, 01 cây xoan, 01 cây 

phượng vĩ, 01 cây mít, 03 cây mít, 05 cây Bưởi. Hội đồng định giá giá trị các cây 

trồng trên thửa đất là 12.120.000 đồng. Các đương sự đều xác định do bà N và ông 

H đã trồng nên từ năm 1985, bà N có ý kiến nếu Tòa án chia đất cho bà P1, bà U 

thì bà sẽ thu hoạch toàn bộ các cây cối có trên thửa đất. Mặt khác tại Bản án số 07 

ngày 23/11/2018 của Tòa án huyện Nho Quan đã xem xét buộc ông H, bà N phải 

thu hoạch các cây cối có trên thửa đất đã chia cho bà Ấ, bà U, bà P1. Đối với công 

bồi trúc thửa đất  tại Bản án đã buộc bà Ấ, bà U, bà P1 phải thanh toán công bồi 

trúc đất cho ông H số tiền là 21.600.000 đồng. Bà P1 và bà U xác định đã thanh 

toán toàn bộ cho ông H bao gồm cả phần của bà Ấ, vì sau khi thực hiện toàn bộ các 

nghĩa vụ theo Bản án thì các cấp chính quyền mới cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chung cho ba bà. Vì vậy Hội đồng xét xử không xem xét đến công bồi trúc 

thửa đất, cần buộc ông H bà N phải thu hoạch toàn bộ các cây trồng có trên thửa 

đất diện tích 348m
2
 của bà Ấ, bà U, bà P1 khi bản án có hiệu lực pháp luật.  

[4]. Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản: Nguyên đơn đã 

tự thanh toán ko yêu cầu bị đơn và người liên quan hoàn trả nên không đặt ra việc 

xem xét giải quyết. 

[5]. Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Ấ, bà U, bà P1 đều là người cao tuổi và có 

đơn xin được miễn án phí, Vì vậy Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

về án phí, lệ phí Tòa án miễn án phí dân sự sơ thẩm cho các đương sự. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng:  

- Điều 4, Điều 5, khoản 14 Điều 26, khoản 1 Điều 35, Điều 39, điểm b khoản 

2 Điều 227, khoản 1, 3 Điều 228, Điều 271, Điều 273 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

- Điều 3, 175, 190, 197, 209, 218, 219, 220, 221, 357, 468 của Bộ luật Dân 

sự; 

- Điều 5, 98, 99, 100, 166 của Luật Đất đai năm 2013; Các Điều 26, 134, 

135, 136, 220 Luật đất đai 2024 

Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án 
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1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc chia tài sản chung là 

quyền sử dụng đất có diện tích là trên thực tế 348m
2
 trong đó có 129,6m

2
 đất ở và 

218,4m
2
 đất trồng cây lâu năm tại thửa số 903, tờ bản đồ số 2 Bản đồ địa chính xã 

V. Đất đã được UBND huyện N cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 

00038 ngày 28/12/2023 mang tên bà Bùi Thị U, bà Bùi Thị Ấ, bà Bùi Thị P. 

2. Phân chia cụ thể như sau: 

2.1. Chia cho bà Bùi Thị Ấ quyền sử dụng đất có diện tích là 113.5m
2
, 

(trong đó đất ở là 45m
2, 

đất trồng cây lâu năm là 68.5m
2
),có giá trị là: 567.500.000 

đồng. Diện tích đất chia cho bà Ấ có tứ cận như sau: Cạnh phía Đông giáp đường 

du lịch Cúc P1 dài 5,20m; Cạnh phía Tây giáp đường xóm dài 15,3m; cạnh phía 

Bắc giáp thửa 178 dài 21,58m; Cạnh phía Nam giáp phần đất chia cho bà U và bà 

P1 dài 23,37m. (có sơ họa kèm theo bản án) 

2.2. Chia cho bà Bùi Thị U, Bùi Thị P quyền sử dụng đất có diện tích là 

234,5m
2
 (trong đó đất ở là 84,6m

2
, đất trồng cây lâu năm là 149,9m

2
), có giá trị là 

1.172.500.000 đồng. Diện tích đất chia cho bà U và bà P có tứ cận như sau: Cạnh 

phía Đông giáp đường du lịch Cúc P1 dài 9,16m; Cạnh phía Tây giáp đường xóm 

dài 10,1m; cạnh phía Bắc giáp phần đất chia cho bà Ấ dài 23,37m; Cạnh phía Nam 

giáp thửa 400(hội trường thôn) dài 26,83m. (có sơ họa kèm theo bản án). 

Có sơ họa kèm theo 

Các đương sự có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để làm thủ tục tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

3. Về thanh toán chênh lệch: Bà Bùi Thị U và Bùi Thị P phải có trách nhiệm liên đới thanh toán số tiền 

chênh lệch về tài sản cho bà Bùi Thị Ấ là 12.500.000 đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân 

sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4. Buộc ông Đinh Thế H1 và bà Đinh Thị N phải thu hoạch toàn bộ các cây 

đã trồng trên thửa đất số 903, cụ thể:  02 cây Khế, 05 cây mít, cây lá dong diện tích 

27m
2
, 04 cây na, 01 cây táo, 02 cây sưa, 01 cây trứng gà, 01 cây đu đủ, 23 cây 

chuối, 01 cây tùng, 03 cây nhãn, 01 cây xoan, 01 cây phượng vĩ, 01 cây mít, 03 cây 

mít, 05 cây Bưởi trên diện tích 348m
2
 tại thửa số 903, tờ bản đồ số 2 Bản đồ địa 

chính xã V. Thời điểm thu hoạch khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

5. Về án phí dân sự sơ thẩm: Miễn án phí dân sự sơ thẩm cho các bà Bùi Thị 

Ấ, Bùi Thị U, Bùi Thị P.  

4. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm, các đương sự có mặt tại 

phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; 

bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền 
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kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 
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